	PHÒNG GD-ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I  

NĂM HỌC 2020 – 2021



ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ 8 GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2020 – 2021
I. TRẮC NGHIỆM (A,BC,D) đầu câu đúng nhất ghi vào bài làm
Câu 1. Mùa đông ở khu vực khí hậu gió mùa, loại gió chiếm ưu thế là

	A.  gió mùa Tây Nam.
	B.  gió Đông Nam.
	C.  gió mùa Đông Bắc
	D.  gió Bắc.


Câu 2. Diện tích phần đất liền của châu Á là

	A. 41,5 triệu km2
	B.  42,5 triệu km2
	C.  43 triệu km2
	D.  45 triệu km2


Câu 3. Khu vực tập trung nhiều dầu mỏ và khí đốt ở châu Á là 
	   A.  Đông Bắc Á.
	    B.  Đông Nam Á.
	  C.  Tây Nam Á.
	D.  Trung Á


Câu 4. Dân cư châu Á chủ yếu thuộc các chủng tộc nào sau đây?

A. Môn-gô-lô-ít và Ô-xtra- lô-ít              B. Ơ-rô-pê-ô-ít và Môn-gô-lô-ít
C. Ô-xtra-lô-ít và Ơ- rô- pê-ô-ít               D. Nê- grô-ít và Ơ-rô-pê-ô-ít.

Câu 5. Châu Á có số dân xếp thứ mấy trên thế giới?

A. Đứng đầu               B.Đứng thứ 2         C. Đứng thứ 3         D. Đứng thứ 4.

Câu 6. Phương án nào sau đây không phải là nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông  ngòi châu Á ?     

A. Chế độ mưa.                                                           B. Chế độ nhiệt

C. Độ cao của địa hình nơi bắt nguồn của sông.        D. Địa hình phân hóa đa dạng.

Câu 7. Châu Á có nhiều đới khí hậu, nguyên nhân chính là do

A. Lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo

B. Châu Á có diện tích rộng lớn

C. Địa hình cao và đồ sộ 

D. Châu Á nằm giữa 3 đại dương lớn

 Câu 8. Năm 2015 dân số Châu Á chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm dân số thế giới?
 A. 55%                      B. 69%                     C. 60%                 D. 72%.
Câu 9. Châu Á không giáp với đại dương nào?
 A. Đại Tây Dương                                       B. Thái Bình Dương

 C. Ấn Độ Dương                                         D. Bắc Băng Dương.

Câu 10. Điểm cực Bắc và cực Nam của Châu Á (phần đất liền) Kéo dài trên những vĩ độ nào?

   A. 77044’B - 1016’B                                  B. 76044’B - 2016’B   

   C. 78043’B - 1017’B                                  D. 87044’B - 1016’B.

Câu 11.  Rừng tự nhiên ở châu Á hiện nay còn lại ít, nguyên nhân chính là do 

  A. Thiên tai nhiều                                      B. Chiến tranh tàn phá  

  C. Hoang mạc hóa phát triển                     D. Con người khai thác bừa bãi

Câu 12.  So với các châu lục, địa hình châu Á có nét nổi bật là

 A. nhiều núi cao

 B. nhiều núi và cao nguyên

 C. diện tích đồng bằng nhiều hơn miền núi 

 D. nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao đồ sộ và đồng bằng rộng bật nhất thế giới.
 Câu 13.  Dân cư châu Á chủ yếu tập trung ở khu vực nào ?

A. Trung Á, Tây Á và Đông Nam Á           B. Nam Á, Đông Nam Á và Đông Á    

C. Đông Á, Tây Nam Á và Bắc Á              D.. Bắc Á, Nam Á và Trung.
Câu 14. Châu Á có vị trí nằm ở 

A. phía Đông bán cầu Bắc.                        B. phía Tây bán cầu Bắc.        

C. phía Tây bán cầu Nam.                        D. phía Đông bán cầu Nam.
 Câu 15.  Sông có chiều dài lớn nhất châu Á là 

A. sông Trường Giang       B. sông Ấn           C. sông Mê kông     D. sông A mua

Câu 16.  Ý nào không phải là đặc điểm dân cư - xã hội châu Á?

A. Đông dân nhất thế giới                        
B. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn

C. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc lớn        
D. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên cao nhất trong  các châu lục.
Câu 17: Ở Châu Á khu vực có chế độ nước sôngđóng băng là

A. Đông Nam Á

          C. Trung Á

B. Tây Nam Á


D. Bắc Á

Câu 18: Ở châu Á sông ngòi kém phát triển thuộc khu vực

A. Bắc Á                                                  B. Vùng trung tâm

C. Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á          D. Tây Nam Á, Trung Á

Câu  19: Việt Nam nằm trong kiểu khí hậu nào của Châu Á

A. Nhiệt đới khô                                        B. Ôn đới gió mùa
C. Nhiệt đới gió mùa                                 D.  Cận nhiệt đới gió mùa
Câu 20: Sông lớn nhất của châu Á là sông

A. sông Ô bi                                            B. sôg Mê Công

C. sông Trường Giang                            D. sông Hoàng Hà

II. TỰ LUẬN( 6 điểm) 

Câu 1:Nêu các đặc điểm sông ngòi ở châu Á?
-Sông ngòi khá phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn.

-Các sông phân bố không đều và có chế độ nước khá phức tạp:

+Bắc Á: mạng lưới sông dày đặc chảy từ nam lên bắc. Mùa đông sông đóng băng kéo dài. Mùa xuân băng tan, mực nước dâng lên gây lũ lớn

+Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á: có nhiều mưa nên mạng lưới sông dày và nhiều sông lớn. Ảnh hưởng chế độ mưa gió mùa, các sông có lượng nước lớn vào cuối hạ đầu thu và cạn nhất vào cuối đông đầu xuân.

+Tây Nam Á, Trung Á: khu vực khí hậu lục địa khô hạn, sông ngòi kém phát triển. Nhờ nguồn nước do băng tuyết tan với các núi cao ở đây vẫn có sông lớn.

-Các sông có giá trị chủ yếu về giaothông, khai thác thủy điện, cung cấp nước cho sinh hoạt người dân
 Câu 2: Nêu những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á?
*Thuận lợi:
-Tài nguyên phong phú, khoáng sản trữ lượng lớn (than đá, dầu mỏ, sắt,…)

-Nguồn năng lượng phong phú (thủy năng, gió, năng lượng mặt trời,…)

-Các nguồn tài nguyên khác: đất, khí hậu, nguồn nước, động – thực vật, rừng,…

*Khó khăn:
-Các miền núi cao hiểm trở.

-Khí hậu khắc nghiệt, thiên tai thất thường…..

Câu 3: Trình bày đặc điểm về dân cư châu Á?
-Gồm các chủng tộc:

+Môn-gô-lô-ít: Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á.

+Ơ-rô-pê-ô-ít: Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á,…

+Ô-xtra-lô-ít: một phần rất nhỏ ở Đông Nam Á.

-Các chủng tộc sống bình đẳng nhau trong kinh tế - xã hội.

-Việc di dân và mở rộng giao lưu dẫn đến sự hợp huyết các chủng tộc, dân tộc,…

* Dân cư châu Á phân bố như thế nào? Vì sao lại có sự phân bố đó?
* Cách tính mật độ dân số.
Câu 4: Nêu đặc điểm vị trí địa lí và kích thước lãnh thổ châu Á. Ý nghĩa của vị trí địa lí đối với khí hậu châu Á.
 * Vị trí địa lý và kích thước lãnh thổ

- Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc, thuộc lục địa Á- Âu. Tiếp giáp 2 châu lục: châu Âu, Châu Phi, 3 đại dương lớn….

- Diện tích: 41,5 triệu km2- lớn nhất thế giới

- Lãnh thổ kéo dài từ vùng cực Bắc đến xích đạo (xác điểm cực B,N,D,T )

- Kích thước lãnh thổ rộng lớn: Chiều dài từ B- N: 8500Km, chiều rộng từ Đ- T: 9200km

*Ý nghĩa đối với khí hậu

- Do lãnh thổ kéo dài từ vùng cực Bắc đến xích đạo nên phân chia nhiều đới khí hậu (kể tên 5 đới KH)

- Do lãnh thổ rộng lớn nên phân chia nhiều kiểu khí hậu (kể tên 2 kiểu KH phổ biến: Gió mùa và lục địa)
Câu 5: So sánh sự khác nhau giữa khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa.

	Đặc điểm so sánh
	Khí hậu gió mùa
	Khí hậu lục địa

	Phân bố


	Nam Á và Đông Nam Á, Đông Á.
	vùng nội địa và Tây Nam Á.

	Các kiểu khí hậu


	Gió mùa ôn đới, gió mùa cận nhiệt, gió mùa nhiệt đới.
	Ôn đới lục địa, cận nhiệt gió mùa, nhiệt đới khô.

	Đặc điểm
	+ Mùa đông : lạnh, khô và mưa không đáng kể.

+ Mùa hạ:  nóng ẩm và có mưa nhiều. 
	+ Mùa đông khô và  lạnh

+ Mùa hạ khô và nóng.


Câu 6: Dựa vào bảng số liệu sau:

Dân số Châu Á giai đoạn 2002- 2015( Đơn vị: nghìn người)

	       Năm
	       2002 
	        2005
	         2010
	        2015

	      Số dân

( nghìn người)
	      3.766
	        3.944
	        4.170
	       4.393


a. Em hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sự gia tăng dân số của Châu Á giai đoạn 2002 - 2015

b.  Nhận xét sự gia tăng dân số Châu Á qua các năm.
Câu 7: Dựa vào bảng số liệu sau:
Dân số châu Á giai đoạn 2000-2015 ( Đơn vị: triệu người)

	       Năm
	        2000 
	        2005
	         2010
	        2015

	      Số dân
	      3714
	        3944
	       4169
	       4393


a) Em hãy nhận xét sự gia tăng dân số Châu Á qua các năm và giải thích.
b) Dựa vào bản đồ  dân cư và các đô thị  châu Á ( trong tập bản đồ đia 8 trang 8)  xác định và nêu tên 5 thủ đô (thuộc quốc gia) ở châu Á.
............Hết ..........
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